
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2551510016 Lê Thị Thúy Hường HA 31 403B 10h45

2 2551510020 Nguyễn Lê Ngọc Khánh HA 31 403B 10h45

3 2551510028 Trần Đăng Lợi HA 31 403B 10h45

4 2551510029 Đỗ Thị Sương Mai HA 31 403B 10h45

5 2551510034 Hoàng Đình Mạnh HA 31 403B 10h45

6 2551510043 Nguyễn Thị Thu Phương HA 31 403B 10h45

7 2551510044 Bùi Thị Lệ Quyên HA 31 403B 10h45

8 2551510051 Vũ Đức Thành Tiến HA 31 403B 10h45

9 2551510052 Lê Anh Tiến HA 31 403B 10h45

10 2551510056 Trần Hữu Việt HA 31 403B 10h45

11 2551510057 Nguyễn Quốc Việt HA 31 403B 10h45

12 2551510004 Đinh Văn Chương HA 32 403B 10h45

13 2551510012 Mai Đình Hoàng HA 32 403B 10h45

14 2551510014 Nguyễn Khánh Huyền HA 32 403B 10h45

15 2551510015 Lê Thu Hà HA 32 403B 10h45

16 2551510018 Trần Hoàng Hải HA 32 403B 10h45

17 2551510035 Phan Sơn Nam HA 32 403B 10h45

18 2551510037 Kiều Xuân Nguyên HA 32 403B 10h45

19 2551510038 Nguyễn Thanh Ngân HA 32 403B 10h45

20 2551510041 Phan Đăng Phú HA 32 403B 10h45

21 2551510047 Phạm Văn Thành HA 32 403B 10h45

22 2551510062 Phạm Nguyễn Minh Đức HA 32 403B 10h45

23 2551510001 Nguyễn Ngọc Anh HA 31 404A 10h45

24 2551510003 Đỗ Quỳnh Chi HA 31 404A 10h45

25 2551510007 Nguyễn Đoàn Mạnh Dũng HA 31 404A 10h45

ĐỐI TƯỢNG : Y1 KT HAYH - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : SINH HỌC – DI TRUYỀN

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 7 ngày 17 tháng 01 năm 2026

Trang 1 / 2



26 2551510013 Tạ Việt Hoàng HA 31 404A 10h45

27 2551510017 Kiều Lê Thúy Hạnh HA 31 404A 10h45

28 2551510019 Bùi Hoàng Hải HA 31 404A 10h45

29 2551510023 Lê Hoàng Linh HA 31 404A 10h45

30 2551510025 Nguyễn Vũ Hoàng Lâm HA 31 404A 10h45

31 2551510026 Nguyễn Viết Hoàng Lân HA 31 404A 10h45

32 2551510033 Ngô Thị Trà My HA 31 404A 10h45

33 2551510039 Nguyễn Thu Ngân HA 31 404A 10h45

34 2551510040 Nguyễn Hùng Phong HA 31 404A 10h45

35 2551510045 Nguyễn Hồng Quân HA 31 404A 10h45

36 2551510046 Trần Đắc Thuận HA 31 404A 10h45

37 2551510049 Trần Phương Thảo HA 31 404A 10h45

38 2551510055 Võ Trần Cẩm Tú HA 31 404A 10h45

39 2551510058 Phạm Ngọc Vượng HA 31 404A 10h45

40 2551510060 Phùng Quang Đăng HA 31 404A 10h45

41 2551510063 Bùi Trung Đức HA 31 404A 10h45

42 2551510002 Bùi Tiến Anh HA 32 404A 10h45

43 2551510005 Nông Thùy Dung HA 32 404A 10h45

44 2551510006 Nguyễn Đình Duy HA 32 404A 10h45

45 2551510010 Hoàng Thùy Dương HA 32 404A 10h45

46 2551510011 Nguyễn Tiến Hiệp HA 32 404A 10h45

47 2551510021 Lê Quốc Khánh HA 32 404A 10h45

48 2551510022 Nguyễn Mạnh Lam HA 32 404A 10h45

49 2551510024 Trần Hoàng Liên HA 32 404A 10h45

50 2551510027 Nguyễn Đoàn Cẩm Lê HA 32 404A 10h45

51 2551510030 Vũ Ngọc Hiền Mai HA 32 404A 10h45

52 2551510031 Tăng Đức Bảo Minh HA 32 404A 10h45

53 2551510032 Nguyễn Văn Minh HA 32 404A 10h45

54 2551510036 Trần Ngọc Nam HA 32 404A 10h45

55 2551510042 Dương Công Phúc HA 32 404A 10h45

56 2551510050 Phạm Quang Thắng HA 32 404A 10h45

57 2551510053 Đoàn Quốc Trọng HA 32 404A 10h45

58 2551510059 Nguyễn Hoàng Yến HA 32 404A 10h45

59 2551510061 Nguyễn Tiến Đạt HA 32 404A 10h45

60 2551510064 Bùi Minh Đức HA 32 404A 10h45
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